Câu hỏi Toán, Tiếng Việt lớp 5
1, Môn Toán:
Câu 1: Viết số thập phân 3,15 dưới dạng phân số?
Đáp án: 315/100
Câu 2: Tính: 31,25 + 76,21 = ?
Đáp án: 107,46
Câu 3: Phép cộng số thập phân có 2 tính chất gì?
Đáp án: Tính chất giao hoán và tính chất kết hợp.
Câu 4: Tính: 65,23 : 24,5 = ?
Đáp án: 28 dư 65
Câu 5: Viết công thức tính diện tích hình thang?
Đáp án: S = (a + b) x h/2
Câu 6: Tính diện tích hình tròn có bán kính bằng 2,5m.
Đáp số: S = 2,5 x 2,5 x 3,14 =19,625 m2
Câu 7: Hãy tính 35% của 520
Đáp án: 520 x 35 : 100=182.
Câu 8: Một hình lập phương có cạnh 2,5m. Tính diện tích toàn phần của hình lập phương đó?
Đáp án: Stp = (2,5 x 2,5) x 6 =37,5m2
Câu 9: Một bể cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 5 m, chiều rộng 2m, chiều cao 3,5m. Tính thể tích bể cá đó?
Đáp án: V = 5 x 2 x 3,5 = 35m3
Câu 10: Tính: 24,5 x 873,4 x 762,9 x 0 x 653,2 = ?
Đáp án: 0
2, Môn Tiếng Việt:
Câu 1: Câu nói: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây.” Là của ai?
Đáp án: Nguyễn Trung Trực.
Câu 2: 
     Hoa gì đơm lửa rực hồng
Lớn lên hạt ngọt đầy trong bị vàng
Đáp án: Hoa lựu
Câu 3: Bài thơ : “ Cửa sông” là của tác giả nào?
Đáp án: Quang Huy.
Câu 4: Trong bài tập đọc: “ Nghĩa thầy trò” có nhắc tới một người thầy giáo nổi tiếng đời Trần. Ông là ai?
Đáp án: Chu Văn An.
Câu 5: Ai là người đầu tiên phát hiện ra Châu Mĩ?
Đáp án: Cô – lôm – bô.
Câu 6: Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả: nao núng, nóng nực, lực sĩ, lo nê.
Đáp án: lo nê.
Câu 7: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng là ai?
Đáp án: Đỗ Đình Thiện
Câu 8: Sauk hi vượt Đèo Gió, Đèo Giàng, Đèo Cao Bắc thì chúng ta tới đâu?
Đáp án: Cao Bằng.
Câu 9: Đền Hùng thuộc tỉnh nào?
Đáp án: Phú Thọ.
Câu 10:
Hoa nở trên mặt nước
Lại mang hạt trên mình
Hương bay qua hồ rộng
Lá đội đầu mướt xanh
Đáp án: Cây sen


